
  SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:           /GM-BVĐK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   
Quảng Trị, ngày 20 tháng 3 năm 2025 

 
GIẤY MỜI  

Về việc báo giá Vật tư, hoá chất bổ sung năm 2025 của  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị     

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Vật tư, 
hoá chất bổ sung năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị với nội dung 
cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 
1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 
- Địa chỉ: 266 Hùng Vương, Phường Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị 
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
Nguyễn Thị Minh Thuận, số điện thoại: 0913 411 151, Gmail: 

minhthuan5012@gmail.com hoặc Nguyễn Thị Hương, số điện thoại: 0946 280 
185, Gmail: nguyenthihuong281@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  
-  Nhận trực tiếp qua đường công văn  
- Địa chỉ nhận: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, địa chỉ: 266 Hùng 

Vương, P.Đông Lương, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 
Gửi kèm file báo giá bản pdf và excel về địa chỉ email: 

minhthuan5012@gmail.com và nguyenthihuong281@gmail.com. 
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  
- Từ  ngày 20 tháng 3 năm 2025 đến trước trước 9h00’ ngày 31 tháng 3 năm 2025. 
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày 31 tháng 

3 năm 2025 
II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 
1. Danh mục hàng hóa: đính kèm phụ lục I. 
2. Bảng báo giá: đính kèm phụ lục II. 
3. Địa điểm giao hàng: Tầng 1 - Khu nhà G - Khoa Dược - Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Quảng Trị. 
4. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 5-7 ngày sau khi nhận được dự trù. 
5. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:  
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           - Hình thức thanh toán: chuyển khoản 
           - Số lần thanh toán: ≤ số lần nghiệm thu từng đợt. 

   - Thời hạn thanh toán: trong vòng 120 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận 
được biên bản nghiệm thu và các giấy tờ liên quan theo quy định. 

6. Công ty cam kết: 
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 
hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 
toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của 
hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc 
cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá 
giá hoặc nâng khống giá.  

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 
7. Các yêu cầu khác: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp đính kèm tài liệu 

chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật theo yêu cầu của bệnh viện nêu trong 
danh mục đồng thời đính kèm phiếu công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế 
loại B,C,D (trong trường hợp nhà thầu báo giá các mặt hàng thuộc loại B,C,D) và 
gửi kèm các tài liệu liên quan của hàng hoá báo giá (nếu có). 

  Đề nghị các đơn vị/nhà cung cấp quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm 
chào giá hàng hóa theo yêu cầu nêu trên.  

Giấy mời được đăng tải trên website của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 
(https://benhvientinh.quangtri.gov.vn/ hoặc https://quangtrihospital.vn/) và Hệ 
thống mạng đấu thầu quốc gia./. 
Nơi nhận: 
- Các nhà cung cấp; 
- Ban Giám đốc (để b/c); 
- P.TCKT; 
- Lưu: VT, KD, 02. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
                                                              

                                                             Trương Vĩnh Quý 
 
 

https://benhvientinh.quangtri.gov.vn/
https://quangtrihospital.vn/
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STT Tên hàng hóa
Đơn vị 

tính
Yêu cầu kỹ thuật (nếu có)

 Số 

lượng 

1 Mũi khoan mài cùi răng Cái 120

2 Bơm tiêm nhựa có đầu xoắn Cái Dung tích: 1ml, 3ml 2.000

3 Bông cắt (3.5 x 2.5 cm) Gói Không vô trùng cỡ 3.5 x 2.5 cm (gói ≥ 50 gam) 1.400

4 Bông không thấm nước Kg 24

5

Catheter tạo đường truyền tĩnh 

mạch trung tâm từ ngoại biên dùng 

cho trẻ sơ sinh dưới 1kg 

Cái

Catheter dùng để truyền thuốc, truyền dinh dưỡng

Đóng gói:

- 01 catheter chất liệu PUR

+ Cỡ 28G/1Fr

+ dài 20 cm

+ Tốc độ truyền dịch ≥ 0.7ml/phút

+ Thể tích mồi dịch ban đầu ≥ 0.09ml

- 01 kim dẫn đường cỡ 24G

15

6
Catheter tạo đường truyền tĩnh 

mạch trung tâm từ ngoại biên
Cái

Catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi vào tĩnh mạch ngắn hạn 

và trung hạn dùng để truyền thuốc, nuôi dưỡng qua đường tĩnh 

mạch cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Đóng gói:

- 1 catheter chất liệu PUR, chiều dài 30cm, cỡ 24G/2Fr

- 1 kim dẫn đường cỡ 20G Microflash

- 1 thước đo

15

7
Chỉ không tiêu (Polypropylene và 

Polyethylen, số 5/0)
Vỉ

- Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi. Sợi chỉ số 5/0, dài ≥ 70cm

- Kim: 2 kim tròn, đầu nhọn, kim cong 1/2 vòng tròn.
60

8
Chỉ không tiêu (Polypropylene và 

Polyethylen, số 6/0)
Vỉ

- Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi, chất liệu Polypropylene và 

Polyethylen. Sợi chỉ số 6/0, dài ≥ 75cm.

- Kim: 2 kim, dài 13mm, kim cong 3/8 vòng tròn

120

9 Chổi cước đánh bóng răng Cái 300

10 Chốt Mooser Cái 400

11
Cọ tăm bông (dụng cụ bôi keo trám 

răng)
Cái 1.000

12 Côn giấy thấm hút ống tủy các số Cái Cỡ: 25, 30, 35 2.300

13 Đài đánh bóng răng Cái 200

14 Đai trám cellulose Cái 500

15 Đai trám kim loại Cái 200

16 Giấy thử cắn nha khoa Xấp 20

17
Gọng mũi đôi dùng cho máy trợ thở 

CPAP
Cái Size 0; 1; 2 300

18 Kim khâu da Cái 100

19 Kim khâu ruột Cái 100

20 Kim luồn tĩnh mạch 24G Cái

- Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt 

chéo nhau

- Đầu kim vát 3 mặt (tạo độ bén tối ưu)

- Catheter nhựa có 4 đường cản quang ngầm

- Màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền

- Chứng nhận CE

18.000

21 Lamen 22 x 22 mm Cái 13.000

22 Meche phẫu thuật vô trùng Cái Kích thước: 1cm x 100cm x 4 lớp 1.000

23 Meche tai mũi họng vô trùng Cái Kích thước: 0.5cm x 100cm x 4 lớp 1.000

24 Mũi khoan gate Cái 100

25 Mũi khoan tròn Carbide Burs Cái Size 2, 4, 5, 6, 8 150

26
Mũi khoan trụ các loại (tay khoan 

nhanh)
Cái 200

27 Nẹp chống xoay ngắn các cỡ Cái Các cỡ S, M, L. 230

28
Ống hút nước bọt (dùng cho nha 

khoa)
Cái 3.000

Phụ lục I

DANH MỤC VẬT TƯ, HOÁ CHẤT BỔ SUNG NĂM 2025

CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ

(Kèm theo Giấy mời số          /GM-BVĐK ngày 20 tháng 3 năm 2025 

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)
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STT Tên hàng hóa
Đơn vị 

tính
Yêu cầu kỹ thuật (nếu có)

 Số 

lượng 

29
Ống khai mở khí quản 1 nòng có 

bóng các cỡ
Cái Số 7, 7.5 220

30 Ống ly tâm đáy nhọn Cái 50ml bằng nhựa 100

31 Ống nghiệm Chimigly Cái
Thể tích lấy máu: 2ml

Sản xuất tại Việt Nam
10.500

32 Ống thông chữ T các cỡ Cái Số 18, 20, 22, 24 100

33 Catheter lọc máu hai nòng cỡ 14.5Fr Cái
Chất liệu: Polyurethane. Tốc độ lưu thông ≥400ml. Dài 24 - 28cm. 

Tiệt trùng
2

34 Phim X-quang kỹ thuật số Tấm

- Kích thước: 25x30 cm (10x12 inch).

- Tương thích với các máy in phim Nice Imaging chuẩn Dicom 3.0 

trở lên

40.000

35 Que lấy tế bào cổ tử cung Cái 3.800

36 Sò đánh bóng Con 500

37 Túi đựng Oxy Cái Dung tích: ≥ 42 lít 25

38 Bộ kit thu nhận tiểu cầu Bộ Phù hợp với máy Haemonetics MCS+ 50

39 Dẫn lưu thắt lưng ra ngoài Bộ

-          Catheter dài ≥80 cm

-          Kim 14G

-          Kim 20G

Túi chứa dịch 700 ml

10

40
Chỉ Polypropylen 10.0

(không tiêu)
Sợi

-Chất liệu: Sợi đơn Polypropylen

-2 kim thẳng

-Chiều dài kim: trong khoảng từ 16 đến 20 mm

-Đường kính kim < 0,15 mm

-Xuất xứ: nhóm các nước G7 hoặc EU

100

41
Chỉ Polypropylene 7/0

(không tiêu)
Sợi

- Chất liệu: Sợi đơn Polypropylen

- 2 kim cong, tiết diện hình tròn (dạng kim chích)

- Đường kính kim < 0,35 mm

- Xuất xứ: nhóm các nước G7 hoặc EU

300

42
Chỉ polyglactin 7.0

(tự tiêu)
Sợi

- Chất liệu: polyglactin (Polyglycolic Acid)

- 2 kim cong, tiết diện hình lục giác hoặc hình thang

- Chiều dài kim: trong khoảng từ 6 đến 10mm

- Đường kính kim < 0,22mm 

- Xuất xứ: nhóm các nước G7 hoặc EU

200

43 Chỉ polyglactin 6.0 Sợi

- Chất liệu: polyglactin (Polyglycolic Acid)

- 2 kim cong, tiết diện hình lục giác

- Chiều dài kim: trong khoảng từ 6 đến 10mm

- Đường kính kim < 0,30mm 

- Xuất xứ: nhóm các nước G7 hoặc EU

500

44
Chất cản quang dùng trong chụp 

mạch huỳnh quang đáy mắt 
Ống Hoạt chất: Fluorescein 200

45 Bơm tiêm nhựa 1ml + kim 27G Cái Đóng gói túi 1 cái 1000

46 Bộ quả lọc máu liên tục Bộ Phù hợp máy lọc máu OMNI 20

47 Bông ép sọ não Cái Kích thước: 2 cm x 7 cm x 2 lớp, cản quang, vô trùng. 10.000

48 Bộ gây tê ngoài màng cứng Cái

- Kim 18G, đầu cong,

- Catheter 20G, có đặc tính cản quang. Thiết kế trong khoảng từ 4 

đến 6 lỗ thoát thuốc ở đầu catheter.

- Màng lọc với kích thước lỗ lọc ≤0,2 µm.

500

49 Kim sinh thiết tuỷ xương dùng 1 lần Cái

- Cỡ kim: 7G-13G;

- Kim kèm theo thông nòng;

- Có ống thông thích hợp để lấy mẫu;

- Vô trùng;

- Đạt tiêu chuẩn CE.

20

50
Bộ ống thông mở đường rò ra da 

qua nội soi
Bộ

- Bộ kim khâu cố định da và dạ dày, tổng chiều dài ≥230mm, 

chiều dài làm việc ≥ 81mm, kích thước kim khâu 20G.

- Mũi kim an toàn có chụp bảo vệ, tự động chụp mũi kim lại.

- Dung tích bóng ≥ 10ml. 

- Kích thước: ống thông: 20Fr, chiều dài ống thông: ≥ 22,5cm.

50
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STT Tên hàng hóa
Đơn vị 

tính
Yêu cầu kỹ thuật (nếu có)

 Số 

lượng 

51 Dung dịch sát khuẩn bề mặt Chai

Didecyl dimethyl ammonium chloride >=0,35 %, Alkyl Dimethyl Benzyl 

Ammonium Chloride >=0,45 %(w/w)

 Đạt hiệu quả vi sinh sau 1 phút tiếp xúc

Chai ≥ 750ml

500

52 Dung dịch khử khuẩn mức độ cao Lít Glutaraldehyde 2,55%, hệ đệm pH >= 5-6. 1.380

53 Gel tẩy da Tube 20

54 Dung dịch sát khuẩn ống tủy (CMC) Ml 40

55 Acid Etching
Ống/Lọ/ 

tuýp
Chế phẩm dùng để làm mòn men răng trong điều trị nha khoa. 5

56 Eugenol (dùng trong nha khoa) ml 240

57
Xi măng gắn dùng trong nha khoa (Fuji 

one hoặc tên khác)
Gam 105

58 Oxit kẽm dược dụng (ZnO) Gam 1.100

59 Kem bôi trơn ống tuỷ Gam 14

60 Keo dán Composite ml 25

61 Thạch cao vàng Kg 15

62 Thạch cao trắng Kg 10

63 Thuốc bôi tê răng Gam 150

64 Thuốc diệt tủy Gam 10

65 Vật liệu lấy dấu răng Alginate Gam 10.000

66
Xi măng trám bít ống tuỷ 

Endomethasone
Gam 56

67 Xi măng trám tạm Ceivitron Gam 180

68 Calcium Hydroxide Gam 40

69 Bột băng nha chu Hộp 4

70
Khay thử xét nghiệm định tính kháng 

nguyên Dengue NS1
Test Độ nhạy ≥ 96%, Độ đặc hiệu ≥ 97% 5.000

71 Môi trường Brain Heart Infusion ml 500

72 Bộ Kít đo tải lượng HBV Test

Chạy được trên máy RT-PCR (Cung cấp kèm hóa chất tách chiết thủ 

công) - Thành phần có: Mồi 1 & 2, MgCl2, Tris HCl, KCl, taq 

polymerase, dNTP, UNG, dUTP, TQ probe.

672

73
Tăm bông phết mẫu dịch âm đạo, trực 

tràng
Que 500

74 Khoanh kháng sinh đồ Ceftaroline
Khoanh/đ

ĩa
250

75
Test nhanh phát hiện kháng thể kháng 

HBeAg (Anti - HBe) dạng khay
test 200

76 Khoanh giấy kháng sinh Meropenem
Khoanh/đ

ĩa
250

77

Bộ xét nghiệm IVD định tính phức hợp 

vi khuẩn lao bằng kỹ thuật Real-time 

PCR

Test

- Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD.

-Chạy được trên máy RT-PCR. Cung cấp kèm hóa chất tách chiết thủ 

công

400

78
Thuốc thử xét nghiệm định lượng Apo 

B
Test

Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Apo B sử dụng phù hợp trên 

máy DxC700AU. Sau khi mở, thuốc thử được bảo quản trên thiết bị phải 

ổn định ≥ 89 ngày. 

2000

79
 Chất hiệu chuẩn dùng cho các xét 

nghiệm định lượng Apo A1 và Apo B
ml

Chất hiệu chuẩn dùng trong xét nghiệm Apo A1 và Apo B. Chất hiệu 

chuẩn 5 mức; sử dụng phù hợp trên máy DxC700AU.
20

80
Chất kiểm chuẩn cho các xét nghiệm 

sinh hoá  mức 1 (Mức bình thường)
ml

Chất kiểm chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy  mức 1. Thành 

phần: Huyết thanh người dạng đông khô chứa các enzyme thích hợp có 

nguồn gốc con người và động vật. Kiểm chuẩn được xét nghiệm Apo B, 

Apo A1.Sử dụng phù hợp trên máy DxC 700AU. 

60

81
Chất kiểm chuẩn cho các xét nghiệm 

sinh hoá  mức 2 (Mức bất thường)
ml

Chất kiểm chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2; Thành 

phần: Huyết thanh người dạng đông khô chứa các enzyme thích hợp có 

nguồn gốc con người và động vật. Sử dụng phù hợp trên máy DxC 

700AU. Kiểm chuẩn được xét nghiệm Apo B, Apo A1.

60

82 Nước Javen Lít 500

83 Thuốc tím dược dụng kg 30

84 Lugol 3% Lít 10

85 Acid acetic 3% Lít 10

86 Glycerin ml 5.000

87 Dầu xịt tay khoan ml 550

88 Dung dịch KOH 20% ml 1.000
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STT Tên hàng hóa
Đơn vị 

tính
Yêu cầu kỹ thuật (nếu có)

 Số 

lượng 

89 Dầu soi kính hiển vi ml 2.000

90
Que thử xét nghiệm định tính kháng 

nguyên Influenza A, Influenza B
Test

Loại A: độ nhạy ≥ 80%, độ đặc hiệu ≥ 99%

Loại B: độ nhạy 97%, độ đặc hiệu ≥ 99%
2.000

Tổng 90 mặt hàng
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STT

STT tại 

Giấy 

mời

Tên 

hàng 

hóa  

Mã hàng 

hoá (nếu 

có)

yêu cầu kỹ 

thuật (nếu 

có)

Đơn vị 

tính
Quy cách

Hãng và 

nước sản 

xuất

Hãng và 

nước chủ sở 

hữu

Giấy chứng 

nhận chất 

lượng

Năm sản 

xuất

Số 

lượng

Đơn giá 

(VNĐ) đã gồm 

VAT

Thành tiền 

(VNĐ)

1

2

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 150 ngày, kể từ ngày  31  tháng 3 năm 2025

Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển.

……, ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của công ty

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Phụ lục II

MẪU BẢNG BÁO GIÁ

(Kèm theo Giấy mời số       /GM-BVĐK ngày     /3/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)

Công ty:…...............................

Địa chỉ :….................................

Điện thoại :….......................... ..

Mã số thuế:…............................

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Kính gửi:  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, chúng tôi Công ty….................. báo giá cho các hàng hoá như sau:

Tổng số khoản:…....... (bằng chữ)

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 Điều 87 của Luật Đấu thầu. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự.

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi 

phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

BÁO GIÁ
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